
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BVĐK-TCKT 
V/v mời cung cấp báo giá, thẩm 

định giá gói thầu mua sắm lắp đặt 

hệ thống camera giám sát 

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2023 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình gói thầu mua sắm 

lắp đặt hệ thống camera giám sát theo danh mục đính kèm. 

(Có phụ lục chi tiết đính kèm) 

Đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực cung cấp: 

1. Báo giá (Giấy báo giá, Bản chào giá,...) 

Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ nội dung theo danh mục đính kèm, 

trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá (tối thiểu 120 ngày), các 

điều khoản thương mại, các tài liệu cung cấp kèm theo báo giá (nếu có). 

2. Dịch vụ thẩm định giá dịch vụ 

 Các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thẩm định giá dịch vụ cho toàn bộ nội 

dung theo danh mục đính kèm xin liên hệ: Bà Phạm Thị Thanh Vân - phòng Tài chính 

kế toán, Số ĐT: 0982296604 để làm thủ tục thực hiện dịch vụ thẩm định giá. 

Các đơn vị có thể liên hệ, đến Bệnh viện khảo sát thực tế để có căn cứ lập, 

cung cấp báo giá hoặc dịch vụ thẩm định giá. 

Thời gian tiếp nhận thông tin và hồ sơ: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thư mời 

này được đăng tải trên Website của Bệnh viện. 

Nơi nhận báo giá, hồ sơ thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. 

 Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030. 

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho 

các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCKT, CNTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Văn Tuyên 



PHỤ LỤC. DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ 
(Kèm theo Thư mời số         /BVĐK-TCKT ngày      tháng     năm 2023 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ  SỐ LƯỢNG Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Đầu ghi hình IP 32 cổng 

 
Cái 3 

- Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. 

- Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 8Mp. 

- Băng thông đầu vào: 256Mbps.Băng thông đầu ra 160Mbps 

- Cổng ra HDMI với độ phân giải tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K 

(2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. 

- Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra; Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 và 

1 cổng USB 3.0; Hỗ trợ 4 cổng báo động vào, 1 cổng báo động ra 

- Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps; Hỗ trợ 2 ổ HDD, dung 

lượng tối đa mỗi ổ 6TB.  

2 
Camera Hikvison IP thân trụ 2Mp 

 
Cái 22 

• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS 

• Chuẩn nén H.265 , H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu  

• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 

• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR 

• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 20fps 

• Ống kính 2.8/4/6mm 

• Tầm xa hồng ngoại 30m  

3 
Camera IP bán cầu 2MP - tích 

hợp khe cắm thẻ nhớ và micro  
Cái 47 

 •Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS 

• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu  

• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 

• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR 

• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps 

• Ống kính 2.8/4mm 

• Tầm xa hồng ngoại 30m 

• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video  

• Tích hợp Micro 



 
 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ  SỐ LƯỢNG Yêu cầu kỹ thuật 

• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS 

• Vật liệu :  Kim loại , Plastic 

• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67  

• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af 

4 
Ổ cứng chuyên dụng camera 6TB 

 
Cái 3 

 - Dung lượng: 6TB 

- Kích thước: 3.5" 

- Kết nối: SATA 3 

- NAND: Không 

- Tốc độ vòng quay: 5640RPM 

- Cache: 128MB 

5 
Tủ đựng đầu ghi hình 

 
Cái 3 

 Kích thước: 45x38x12cm 

Sơn tĩnh điện 

Chất liệu: Tôn mạ kẽm  

6 
Tủ điện 

 
Cái 4 

 Kích thước: 35x25x15cm 

Sơn tĩnh điện 

Chất liệu: Tôn mạ kẽm  

7 Switch POE 4 cổng  Cái 3 

 Switch POE 4 cổng4 PoE ports, 10/100Mbps 

Khoảng cách truyền dẫn lến đến 250m;RJ45 

Công suất tối đa mỗi cổng 30WPoE Power Budget: 65W2 Uplink ports, 

100Mbps; 

8 Switch POE 8 cổng  Cái 9 

Switch POE 8 cổng 8 PoE ports 10/100Mbps, 

Khoảng cách truyền dẫn lến đến 250m; 

RJ45; Công suất tối đa mỗi cổng 30W 

PoE Power Budget: 80W 

2 Uplink ports, 100Mbps; 

9 

Dây mạng UTP CAT5E cường 

lực 

 

Mét 3450 

 - Ruột dẫn 24AWG/4PRS 

- Vật liệu: Đồng 99,99% 

- Vỏ nhựa: HDPE 

- Có thép gia cường chịu lực 

- Khoảng cách truyền tín hiệu camera: trên 130m 



 
 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ  SỐ LƯỢNG Yêu cầu kỹ thuật 

10 
Dây điện nguồn 

 
Mét 600 

 -Cấu tạo lõi: chất liệu đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. 

-Số lượng lõi: 2 

-Kết cấu: Các sợi bện tròn cấp 5, cấp 6. 

-Tiết diện dây: 0,5 mm 

-Điện áp : 300/500V 

11 

Bộ thu phát không dây cho 

camera IP  

 

bộ 2 

 Tiêu chuẩn: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, 

IEEE 802.3u 

Không dây: Dải tần làm việc: 2.4GHz-2.483GHz , 

Tốc độ không dây: 300Mbps 

Cổng kết nối: 1 cổng RJ45 10 / 100M (đầu vào LAN0 / PoE)  

1 cổng 10 / 100M (LAN1), 1 cổng ra DC 

12 
Tivi 55inch Smart 4K  

 
Cái 3 

 Kích thước: 55"Độ phân giải: 3840 x 2160 / Ultra HD (4K)Hệ điều 

hành: Android 9.0 hoặc hơnKết nối mạng: LAN, WiFi, BluetoothCổng 

xuất hình: 3 x HDMI 

13 
Bộ chuyển đổi quang điện 

 
Bộ 2 

 - Tốc độ 10/100Mbps trên 1 sợi quang 

- Bao gồm 2 bộ nhận truyền tín hiệu A/B kèm nguồn 5V 2A 

14 
Dây cáp quang 

 
Mét 200 

 Sợi quang tiêu chuẩn: G652.D 

Số sợi quang: 1 sợi 

15 Nhân công lắp đặt camera Cái 69   
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